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Công ty TNHH Công 

nghiệp - Thương mại và 

sản xuất Đại Phong

1F/13A Bình Giã, P13, Tân 

Bình, TP HCM

VLAT-1.0544 -  191 

Nguyễn Thị Sáu, Phường 

Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM

0304121327 13/GXN-PCCC 04/3/2022
Kiểm định máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện; Máy bơm ly tâm chữa cháy dùng động cơ đốt trong.

Thực hiện đối với bơm trục ngang và bơm tuarbin, đến 1180 m3/h, 200 mcn, 3600 rpm, bơm có động cơ điện đến 715kW, động cơ đốt trong.

2

Công ty TNHH Công 

nghệ PCCC Phương 

Nam

14/13 Đường số 9, Khu phố 

3, Linh Trung, Thủ Đức, 

TP HCM

- Phòng thử nghiệm mã số 

VLAT-1.0968, địa chỉ: Lô 

26, đường số 5, khu công 

nghiệp Tân Đức, xã Đức 

Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An.

- Phòng thử nghiệm mã số 

VLAT-2.0968, địa chỉ: Số 

74A-76 đường Trần Văn 

Danh, Phường 13, quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

- Phòng thử nghiệm mã số 

VLAT-4.0968, địa chỉ: 

Cụm công nghiệp Vôi - 

Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang.

0317137620 100/GXN-PCCC 08/10/2024

1. Máy bơm ly tâm chữa cháy dùng động cơ điện/diesel (loại bơm trục ngang và bơm tuarbin, công suất đến 300kW, lưu lượng đến 3.800 m3/h, cột áp đến 

160 m.c.n); máy bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong; máy bơm chữa cháy lắp đặt tại dự án, công trình có lưu lượng đến 4.000 

m3/h, cột áp đến 400 m.c.n.

2. Trụ nước chữa cháy; vòi đẩy chữa cháy; lăng chữa cháy phun nước cầm tay; lăng chữa cháy phun bọt cầm tay; đầu nối chữa cháy. 

3. Bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe; bình chữa cháy tự động kích hoạt - bình bột loại treo.

4. Chất bột chữa cháy; chất tạo bọt chữa cháy; chất chữa cháy gốc nước (chất phụ gia chữa cháy).

5. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy gồm: Tủ trung tâm báo cháy; đầu báo cháy khói kiểu điểm; đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm; đầu báo cháy lửa kiểu điểm; 

đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt; đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng trùm tia chiếu quang 

học; đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt; đầu báo cháy khói dùng trong các đường ống (thiết bị phát hiện khói dùng trong các 

đường ống); chuông báo cháy; nút ấn báo cháy; đèn báo cháy (đèn chớp).

6. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí: Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí; chai chứa khí chữa cháy HFC-227ea; chai chứa khí 

chữa cháy FK-5-1-12; chai chứa khí chữa cháy IG-100; đầu phun xả khí.

7. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước: Van báo động (Alarm Valve) kích thước đến DN300 mm; van tràn ngập (Deluge Valve) kích thước đến 

DN300 mm; đầu phun kín (Sprinkler); đầu phun hở (Drencher).

8. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố.

* Các phương tiện PCCC phải được thử nghiệm, kiểm định tại địa điểm Phòng thử nghiệm có năng lực thử nghiệm tương ứng, được công nhận theo các 

quyết định nêu trên của AOSC và các quyết định bổ sung, thay thế (nếu có). Chi tiết tra cứu tại địa chỉ: https://aosc.vn/tim-to-chuc/15.
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Công ty TNHH Phát 

triển công nghệ và kiểm 

định PCCC Việt Nam

Tầng 5M, tòa nhà Hei 

Tower, số 1 Ngụy Như Kon 

Tum, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

VILAS 1468 - Thôn Lập 

Thành, xã Đông Xuân, 

huyện Quốc Oai, thành phố 

Hà Nội.

0109771307 87/GXN-PCCC 16/08/2024

1. Ống và phụ tùng đường ống C PVC dùng trong hệ thống Sprinkler tự động; Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động.

2. Chai/Bình chứa khí chữa cháy HFC227ea; Chai/Bình chứa khí chữa cháy FK-5-1-12.

3. Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt.

4. Đầu phun xả khí

4
Công ty TNHH Kiểm 

định Technotest

Lô M-3A đường số 7, Khu 

công nghiệp Long Hậu mở 

rộng, Ấp 3, xã Long Hậu, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An

VLAT-1.0693 - Lô M-3A, 

đường số 7, KCN Long 

Hậu mở rộng, Ấp 3, xã 

Long Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An

1101990179 70/GXN-PCCC 04/07/2023
- Ống và phụ tùng ống CPVC dùng trong hệ thống spinkler tự động;

- Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước

5

Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nam 

Đại Phát

Số 29 Huỳnh Thị Na, Ấp 1, 

xã Đông Thạnh, huyện Hóc 

Môn,

Thành phố Hồ Chí Minh

VALAS 091 - 29 Đường 

Huỳnh Thị Na, Ấp 1, Xã 

Đông Thạnh, Hóc Môn, 

TP. Hồ Chí Minh

0315584084 74/GXN-PCCC 11/07/2024

1. Máy bơm chữa cháy loại cố định, kiểu bơm ly tâm trục ngang, động cơ điện công suất tiêu hao đến 400kW 

hoặc động cơ đốt trong: Lưu lượng đến 1.080m3/h, cột áp đến 200m.c.n, tốc độ vòng quay đến 3.600 rpm; 

2. Máy bơm chữa cháy loại cố định, kiểu bơm tuarbin trục đứng, động cơ điện công suất tiêu hao đến 250kW

hoặc động cơ đốt trong: Lưu lượng đến 1.080m3/h, cột áp đến 200m.c.n, tốc độ vòng quay đến 3.600 rpm.

Thiết bị PCCC được phép kiểm định

PHỤ LỤC - Công khai năng lực kiểm định phương tiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (tính đến ngày 15/11/2024)

TT Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở chính Mã doanh nghiệp

Số Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

KDDV PCCC

Ngày cấpPHÒNG THỬ NGHIỆM



Thiết bị PCCC được phép kiểm địnhTT Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở chính Mã doanh nghiệp

Số Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

KDDV PCCC

Ngày cấpPHÒNG THỬ NGHIỆM

6
Công ty Cổ phần Quốc tế 

BPC

Số 74-76 Nguyễn Hữu Dật, 

phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh

 273 Phạm  Văn  Sáng, Ấp  

5,  xã  Vĩnh Lộc A, huyện 

Bình Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0316147626 86/GXN-PCCC 15/08/2024
Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định  dùng  động  cơ  điện  (bơm  ly tâm trục ngang và bơm turbin trục đứng)  và  máy  bơm  ly  tâm  chữa cháy loại cố 

định dùng động cơ đốt trong  có:  Lưu  lượng  đến  4.000 m 3 /h; cột áp đến 250 m.c.n; công suất đến 500 kW; tốc độ vòng quay đến 3.600 rpm

7

Công ty Cổ phần Nghiên 

cứu và Phát triển công 

nghệ T-FIRE

Số 22 Hẻm 200/10/03 

Nguyễn Sơn, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, TP Hà 

Nội

VLAT-1.0376 - Lô  IN9.2  

đường  số  4,  KCN Cẩm  

Điền -  Lương  Điền,  xã 

Cẩm Điền, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương

109671133 75/GXN-PCCC 17/7/2024

1. Bình chữa cháy xách tay. 

2. Bình chữa cháy có bánh xe. 

3. Chất tạo bọt chữa cháy. 

4. Bột chữa cháy. 
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Công ty Cổ phần Dịch 

vụ kỹ thuật phòng cháy 

chữa cháy và cứu nạn 

cứu hộ

Tầng 6, tòa nhà số 169 

đường Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

VLAT-1.0928 - lô XN 25-

3, KCN Đại An, phường 

Tứ Minh, TP. Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương và lô 

CN03 cụm công nghiệp 

Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

106725006 01/GXN-PCCC 02/01/2024

1. Vòi chữa cháy.

2. Lăng chữa cháy.

3. Đầu nối chữa cháy.

4. Trụ nước chữa cháy.

5. Bình chữa cháy xách tay.

6. Bình chữa cháy có bánh xe.

7. Bình chữa cháy tự động kích hoạt (Bình bột loại treo)

9
Công ty TNHH Kiểm 

định máy bơm

59/30 đường Bùi Văn Thủ, 

ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, 

huyện Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

VLAT-1.0600 - 59/30 

Đường Bùi Văn Thủ, Ấp 

Tiền Lân, Xã Bà Điểm, 

Huyện Hóc Môn, TP. Hồ 

Chí Minh

317942352 06/GXN-PCCC 11/01/2024
Kiểm định tại phòng thử nghiệm đối với máy bơm chữa cháy cố định, kiểu bơm ly tâm công suất đến 355kW, lưu lượng đến 1.800m 3/h, cột áp đến 

250m.c.n, tốc độ vòng quay đến 4.000 vòng/phút

10
Công ty Cổ phần máy và 

Thiết bị Vako Việt Nam

Số nhà 15, ngách 120/22 

đường Kim Giang, Tổ 31, 

phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

VILAS 1369 - Lô CN  12,  

đường  N4,  Khu  công 

nghiệp  hỗ  trợ  Đồng  Văn  

III, phường  Tiên  Nội,  thị  

xã  Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam.

106589089 29/GXN-PCCC 03/03/2024
Máy  bơm  chữa cháy  loại  cố định  (loại  bơm  ly  tâm  trục ngang hoặc bơm tuarbin) sử dụng  động  cơ  điện  có  công suất    tiêu    hao  đến  475kW hoặc  

động  cơ  đốt  trong  lưu lượng đến 420l/s, cột áp đến 25bar, tốc độ vòng quay đến 3.600 vòng/phút. 
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Công ty TNHH Sản xuất 

- Thương mại - Điện cơ 

Hoài Thương

149/14 Bành Văn Trân, 

Phường 7, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

VLAT-1.0611 -  D16/57D 

Đường Liên Khu 4-5 , Ấp 

4B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện 

Bình

Chánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

305296746 42/GXN-PCCC 01/04/2024

1. Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện công suất tiêu hao đến 315kW, lưu lượng đến 

1200m3/h, cột áp đến 250m.c.n, tốc độ vòng quay đến 4.000 vòng/phút.

2. Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ đốt trong công suất tiêu hao đến 315kW, lưu lượng 

đến 1200m3/h, cột áp đến 250m.c.n, tốc độ vòng quay đến 4.000 vòng/phút.



Thiết bị PCCC được phép kiểm địnhTT Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở chính Mã doanh nghiệp

Số Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

KDDV PCCC

Ngày cấpPHÒNG THỬ NGHIỆM

12
Công ty Cổ phần Nghiên 

cứu ứng dụng FSI

Số 01/19/90 Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

VLAT-1.1363- Số 386 

Nguyễn Văn Linh, phường 

Sài Đồng, quận Long Biên, 

TP Hà Nội (một số phép 

thử được thực hiện tại địa 

điểm: Lô CN-03, KCN 

Đồng Văn IV, xã Đại 

Cương, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam)

110451622 106/GXN-PCCC 22/10/2024

1. Máy bơm chữa cháy động cơ điện, động cơ  đốt  trong  (công  suất  đến  200kW,  lưu lượng đến 1.000 m 3 /h, cột áp đến 160 m.c.n; máy 

bơm chữa cháy tại dự án, công trình lưu lượng đến 3.000 m 3 /h, cột áp đến 400 m.c.n).  

2.  Bơm  ly  tâm  chữa  cháy  loại  khiêng  tay dùng động cơ đốt trong.  

3. Vòi chữa cháy.  

4.  Lăng  chữa  cháy,  Lăng  phun  bọt  chữa cháy.  

5. Trụ nước chữa cháy.  

6. Đầu nối chữa cháy. 

7. Bình chữa cháy xách tay (các loại bình có công suất chữa cháy đến 6A, 144B). 

8. Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình khí loại treo.  

9. Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình bột loại treo (chiều cao thử nghiệm đến 3m, diện tích bảo vệ đến 3m x 3m). 

10. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí (Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí; Chuông, còi, đèn cảnh báo xả  chất  chữa  

cháy,  nút  ấn  xả  chất  chữa cháy;  Chai  chứa  khí  chữa  cháy  HFC- 227ea;  Chai  chứa  khí  chữa  cháy FK-5-1-12; Chai chứa khí chữa 

cháy IG-100; Chai chứa  khí  chữa  cháy  CO 2 ;  Chai  chứa  khí chữa cháy IG-541; Đầu phun xả khí).  

11. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước (Đầu phun hở; Đầu phun kín; Van báo động - van kim loại, nằm ngang, đường kính đến  

DN150mm;  Van  tràn  ngập  -  van  kim loại,  nằm  ngang,  đường  kính  đến DN150mm; Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ 

thống chữa cháy bằng nước). 

12. Chất bột chữa cháy; Chất phụ gia chữa cháy gốc nước. 

13. Đèn chỉ dẫn thoát nạn; Đèn chiếu sáng sự cố. 

14. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy (Tủ trung  tâm  báo  cháy;  Đầu  báo  cháy  khói kiểu điểm; Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm; Chuông báo 

cháy; Nút ấn báo cháy; Đèn báo cháy  - đèn chớp; Đầu báo  cháy lửa kiểu  điểm;  Bộ  phát  hiện  khói  công  nghệ hút; Đầu báo cháy kiểu điểm 

sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt; Đầu báo cháy khói  kiểu  đường truyền  sử  dụng  chùm  tia chiếu quang học). 

15. Các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy tự động sử dụng đường truyền vô tuyến.
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Trung tâm nghiên cứu 

ứng dụng khoa học kỹ 

thuật PCCC, CNCH

Số 243 Khuất Duy Tiến, 

phường Nhân Chính, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

VLAT-3.0552  - Xã An 

Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

A-907 57/GXN-PCCC 09/5/2024  Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động

14

Công ty TNHH Dịch vụ 

và Tư vấn kiểm định 

PCCC Toàn Phúc.

31 Kênh Tiêu 1, ấp Tiền 

Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

VLAT-1.0712 - 31 Kênh 

Tiêu 1, Ấp Tiền Lân, Bà 

Điểm, Hóc Môn, TP. Hồ 

Chí Minh

0318072824 68/GXN-PCCC 04/06/2024
Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện; máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ đốt trong (Chiều cao cột áp đến 200mcn; 

lưu lượng đến 1.080m3/h; công suất tiêu hao đến 315kW, tốc độ vòng quay đến 4.000rpm)

15
Công ty TNHH DVTM 

Hà Linh

DV9-LK380, khu đất dịch 

vụ Đìa Lão, Tổ 20, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

VLAS 128 - Số 9 Yên 

Lương, Tổ 5 phường Trần 

Phú, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội

110520604 69/GXN-PCCC 07/06/2024
1. Máy bơm chữa cháy động cơ điện công suất đến 315kW, lưu lượng đến 980m3/h, cột áp đến 250mH2O. 

2. Máy bơm chữa cháy động cơ đốt trong lưu lượng đến 980m3/h, cột áp đến 250mH2O



Thiết bị PCCC được phép kiểm địnhTT Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở chính Mã doanh nghiệp

Số Giấy xác nhận 

đủ điều kiện 

KDDV PCCC

Ngày cấpPHÒNG THỬ NGHIỆM
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Công ty Cổ phần Chứng 

nhận và Kiểm nghiệm 

Việt Nam

Số 205 đường Bình Trưng, 

phường Cát Lái, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

VALAS 123 - Số 205 

đường Bình Trưng, phường 

Cát Lái, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

0315986234 94/GXN-PCCC 20/09/2024

1. Vòi chữa cháy; lăng chữa cháy phun nước cầm tay; lăng phun bọt chữa cháy cầm tay; đầu nối chữa cháy.  

2.  Bình  chữa  cháy  xách  tay  và  bình  chữa cháy có bánh xe (các loại bình có công suất chữa cháy đến 6A, 55B); bình chữa cháy tự động kích hoạt - bình 

bột loại treo (chiều cao thử nghiệm đến 3,5 m và diện tích bảo vệ đến 2 m x 2 m). 

3. Chất bột chữa cháy; chất chữa cháy gốc nước (thử nghiệm đối với chất phụ gia chữa cháy, không thử nghiệm dập tắt đám cháy nhiên liệu chảy tràn). 

4. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy gồm: Tủ trung tâm báo cháy; đầu báo cháy khói kiểu điểm  (sử dụng ánh  sáng tán  xạ  hoặc ánh sáng truyền thẳng); đầu 

báo cháy nhiệt kiểu điểm; đầu báo cháy lửa kiểu điểm; đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt; chuông báo  

cháy;  nút  ấn  báo  cháy;  đèn  báo  cháy (đèn chớp). 

5. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí: Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí; đầu phun xả khí. 

6. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước: Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước; ống phi kim loại sử dụng 

cho hệ thống cấp nước chữa cháy (ống và phụ tùng ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động). 

7. Đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố. 
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Công ty TNHH sản xuất, 

thương mại và dịch vụ 

quốc tế Hoàng Anh

Thôn Ngọc Nhuế, xã Tân 

Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên

VLAT-1.1653 - Thôn 

Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên

0901153650 105/GXN-PCCC 21/10/2024

1. Máy bơm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện, động cơ đốt trong (bơm ly tâm trục ngang) có lưu lượng đến 1.150 m3/h, cột áp đến 160 mcn, tốc độ 

vòng quay đến 4.000 rpm, công suất động cơ đến 355 kW.

2. Máy bơm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện, động cơ đốt trong (bơm Turbin trục đứng) có lưu lượng đến 180 m3/h, cột áp đến 160 mcn, tốc độ 

vòng quay đến 4.000 rpm, công suất động cơ đến 355 kW
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Công ty TNHH cơ điện 

BALOTTI.

Số 37 TT6.2 Khu đô thị Ao 

Sào, phường Thịnh Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

VLAT-1.1460- xã Khánh 

Hà, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội

0110500728 108/GXN-PCCC 01/11/2024 Máy bơm chữa cháy động cơ điện,  động  cơ  đốt  trong  lưu lượng  đến  630  m3/h,  cột  áp đến 20 bar, tốc độ vòng quay đến 4.000 rpm


